
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CTTAQT GHI CHÚ

1 Nguyễn Lê Khánh Duy Starter 2

2 Nguyễn Tú Anh Starter 3

3 Nguyễn Quốc Minh Quân Starter 3

4 Trần Tường Anh Elementary 1

5 Tăng Thượng Cao Elementary 1

6 Nguyễn Đình Bảo Châu Elementary 1

7 Nguyễn Nhật Hà Elementary 1

8 Trần Ngọc Lê Khanh Elementary 1

9 Bùi Vũ Nguyệt Minh Elementary 1

10 Lê Minh Khang Elementary 1

11 Nguyễn Hà Minh Elementary 2

12 Trịnh Quốc Phủ Elementary 2

13 Vũ Minh Đức Elementary 2

14 Phạm Văn Phi Long Elementary 3

15 Lý Bội Tuyền Elementary 3

16 Nguyễn Quỳnh Mai Anh Elementary 3

17 Nguyễn Thành Tâm Elementary 3

18 Hoàng Hải Minh Elementary 3

19 Hoàng Minh Dương Elementary 4

20 Lê Ngọc Vân Elementary 4

21 Nguyễn Vĩnh Kỳ Elementary 4

22 Phạm Trường Linh Đan Elementary 4

23 Đỗ Nguyên Chương Elementary 4

24 Trần Lê Huy Elementary 4

25 Lê Hoàng Thiên Ân Elementary 4

26 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Pre-Intermediate 5

27 Nguyễn Thanh Hà Pre-Intermediate 5

28 Phạm Bảo Hoàng Intermediate 2

29 Lê Hoàng Yến Nhi Intermediate 2

30 Vương Nhã Nghi Intermediate 3

31 Đinh Thái Quân Intermediate 3

32 Nguyễn Trần Phương Vy Intermediate 3
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